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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 94/2015/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT 
 THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; 

tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; 
quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 
2. Cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. 
3. Cơ quan điều tra; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra. 
4. Viện kiểm sát nhân dân. 
5. Tòa án nhân dân. 
6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Người bị tạm giữ là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn 
tạm giữ, gia hạn tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

2. Người bị tạm giam là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời 
hạn tạm giam, gia hạn tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bao 
gồm bị can; bị cáo; người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình mà bản án chưa 
có hiệu lực pháp luật hoặc đang chờ thi hành án; người bị tạm giam để thực hiện 
việc dẫn độ. 
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3. Chế độ tạm giữ, tạm giam là chế độ quản lý giam giữ người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam và chế độ ăn, ở, mặc, tư trang, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh 
thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo và tài liệu, gặp thân nhân, người 
bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 

4. Cơ sở giam giữ là nơi tổ chức giam giữ, quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam, bao gồm trại tạm giam, nhà tạm giữ, buồng tạm giữ thuộc đồn biên phòng. 

5. Trích xuất là việc đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam ra khỏi cơ sở 
giam giữ trong thời gian nhất định theo lệnh, quyết định của cơ quan, người có 
thẩm quyền để thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự, khám bệnh, chữa bệnh, 
thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự, thực hiện quyền, nghĩa vụ khác do luật định. 

6. Danh bản là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch, nhân dạng, ảnh chụp ba tư 
thế, in dấu vân hai ngón tay trỏ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam do cơ 
quan có thẩm quyền lập và lưu giữ. 

7. Chỉ bản là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch và in dấu vân tay của tất cả 
các ngón của người bị tạm giữ, người bị tạm giam do cơ quan có thẩm quyền lập 
và lưu giữ. 

8. Thân nhân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người có quan hệ ông 
bà nội, ông bà ngoại; bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng; vợ, chồng; 
anh chị em ruột hoặc con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể với người bị tạm giữ, người 
bị tạm giam; cháu ruột với người bị tạm giữ, người bị tạm giam mà người bị tạm 
giữ, người bị tạm giam là ông bà nội, ông bà ngoại. 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền con người, lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 
2. Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh lệnh, quyết định về tạm giữ, tạm giam, trả 

tự do của cơ quan, người có thẩm quyền.  
3. Bảo đảm nhân đạo; không tra tấn, truy bức, dùng nhục hình hay bất kỳ hình 

thức đối xử nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam. 

4. Bảo đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền con 
người, quyền và nghĩa vụ của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật 
khác có liên quan. 

5. Áp dụng các biện pháp quản lý giam giữ phải căn cứ vào tính chất, mức độ 
của hành vi phạm tội, độ tuổi, giới tính, sức khỏe; bảo đảm bình đẳng giới, quyền, 
lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các đặc điểm nhân thân khác của người bị 
tạm giữ, người bị tạm giam. 
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Điều 5. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, 
thi hành tạm giữ, tạm giam 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm phối hợp và thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của Luật này trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. 

Điều 6. Kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của 
Luật này, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự.  

Điều 7. Giám sát việc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động 

của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 
liên quan đến hoạt động tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm 
1. Tra tấn, truy bức, dùng nhục hình; các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, 

vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền 
và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 

2. Không chấp hành lệnh, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về tạm 
giữ, tạm giam, trả tự do. 

3. Giam giữ người trái pháp luật; trả tự do trái pháp luật người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam; vi phạm quy định trong quản lý, canh gác, áp giải người bị tạm 
giữ, người bị tạm giam. 

4. Cản trở người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền thăm gặp thân 
nhân, quyền bào chữa, được trợ giúp pháp lý, tiếp xúc lãnh sự, khiếu nại, tố cáo, 
quyền con người, quyền và nghĩa vụ khác của công dân theo quy định của Luật 
này và luật khác có liên quan. 

5. Phá hủy cơ sở giam giữ, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cơ sở 
giam giữ; tổ chức trốn hoặc trốn khỏi nơi giam giữ; tổ chức trốn hoặc trốn khi 
đang bị áp giải; đánh tháo người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 

6. Không chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ hoặc 
quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, 
tạm giam. 

7. Thực hiện hoặc tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, che giấu, 
ép buộc người khác vi phạm pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; trả thù, xâm 
phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác trong thi 
hành tạm giữ, tạm giam. 
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Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các quyền sau đây: 
a) Được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân 

phẩm; được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ; 
b) Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định 
của Luật trưng cầu ý dân; 

c) Được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, 
sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu; 

d) Được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự; 
đ) Được hướng dẫn, giải thích và bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ 

người bào chữa, trợ giúp pháp lý; 
e) Được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự; 
g) Được yêu cầu trả tự do khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam; 
h) Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật; 
i) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước nếu bị giam, giữ trái pháp luật; 
k) Được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật 

này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện 
được do họ đang bị tạm giữ, tạm giam. 

2. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các nghĩa vụ sau đây: 
a) Chấp hành quyết định, yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền 

quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; 
b) Chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, quy định của Luật này và pháp luật 

có liên quan. 
 

Chương II 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 
 

Điều 10. Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam 
1. Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân bao gồm: 
a) Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an 

thực hiện quản lý tạm giữ, tạm giam trong phạm vi cả nước (sau đây gọi là cơ quan 
quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an);                                                                              
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b) Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
thực hiện quản lý tạm giữ, tạm giam trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi chung là cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cấp tỉnh); 

c) Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý tạm giữ, 
tạm giam trong địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan quản lý tạm giữ, 
tạm giam cấp huyện). 

2. Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân bao gồm: 
a) Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện quản 

lý tạm giữ, tạm giam (sau đây gọi là cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ 
Quốc phòng); 

b) Cơ quan thi hành án hình sự quân khu và tương đương thực hiện quản lý tạm 
giữ, tạm giam đối với trại tạm giam, nhà tạm giữ khu vực thuộc phạm vi quản lý; 

c) Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh thực hiện quản lý tạm giữ đối với 
Buồng tạm giữ của đồn biên phòng. 

Điều 11. Hệ thống tổ chức cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam 
1. Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam bao gồm: 
a) Trại tạm giam thuộc Bộ Công an;  
b) Trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng; 
c) Trại tạm giam Công an cấp tỉnh; trại tạm giam thuộc quân khu và tương 

đương (sau đây gọi chung là trại tạm giam cấp quân khu);  
d) Nhà tạm giữ Công an cấp huyện; nhà tạm giữ Cơ quan điều tra hình sự khu 

vực trong Quân đội nhân dân;  
đ) Buồng tạm giữ của đồn biên phòng ở hải đảo, biên giới xa trung tâm hành 

chính cấp huyện. 
2. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập, giải thể, quy mô, thiết kế cơ sở 

giam giữ; ban hành nội quy của cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân. 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, giải thể, quy mô, thiết kế 

cơ sở giam giữ; ban hành nội quy của cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân. 
Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam  
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an, 

Bộ Quốc phòng: 
a) Giúp Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn quy định tại Điều 63 và Điều 64 của Luật này; 


